
TT Tên cá nhân Địa chỉ
Ngày, tháng, 

năm sinh

Số CCCD/Thẻ 

căn cước
Ngày cấp Nơi cấp

Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

Thời gian  

thực hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

GPHN

1 HỒ GIA LINH

Thôn Phong Niên, 

xã Hòa Thắng, 

huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên

16/03/1999 054199001767 29/04/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
21/8/2023

11/9/2023-

11/03/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh Phú 

Yên

Nội khoa Cấp mới
000379/PY-

GPHN
01/4/2030

2
PHẠM TRẦN 

NGỌC VÂN

Khu phố Long Hà, 

thị trấn La Hai, 

huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên

01/09/1999 054199008421 22/08/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
28/7/2023

07/9/2023-

07/03/2025

TTYT Quận 

Liên Chiểu 

Đà Nẵng

Y khoa Cấp mới
000380/PY-

GPHN
01/4/2030

3
NGUYỄN CẨM 

GIANG

Thôn Hội Phú, xã 

An Ninh Tây, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

25/08/1999 054199008951 22/11/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
31/7/2023

11/9/2023-

11/03/2025

Bệnh viện 

Nhân dân 

Gia Định, 

HCM

Sản phụ khoa Cấp mới
000381/PY-

GPHN
01/4/2030

4
TRẦN THỊ THÚY 

HÒA

Khu phố Ngân Sơn, 

Thị trấn Chí Thạnh, 

Huyện Tuy An, Phú 

Yên

16/09/1999 054199010175 19/11/2024 Bộ Công An
Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
31/7/2023

01/02/2024-

11/03/2025

; 

(04/3/2024-

04/9/2024)

TTYT huyện 

Tuy An; BV 

Hùng Vƣơng 

HCM

Y khoa Cấp mới
000382/PY-

GPHN
01/4/2030

5 PHẠM GIA BẢO

Khu phố Liên Trì 1, 

phƣờng 9, thành phố 

Tuy Hoà, Tỉnh Phú 

Yên

12/08/1999 054099006704 22/08/2024 Bộ Công An
Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ Răng 

hàm mặt
28/7/2023

25/9/2023-

25/3/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh Phú 

Yên

Răng hàm mặt Cấp mới
000383/PY-

GPHN
01/4/2030

6
NGUYỄN THỊ 

MINH PHƢƠNG

Khu phố Trƣờng 

Chinh, phƣờng 7, 

thành phố Tuy Hoà, 

tỉnh Phú Yên

13/11/1999 054199008502 19/09/2024 Bộ Công An
Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y học 

dự phòng
21/8/2023

16/02/2024-

16/02/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh Phú 

Yên

Y học dự phòng Cấp mới
000384/PY-

GPHN
01/4/2030

7 TRẦN THỊ THOA

Thôn Thử Luật, xã 

Vĩnh Thái, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

20/01/1997 045197002653 21/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y học 

dự phòng
16/7/2021

16/02/2024-

17/3/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh Phú 

Yên

Y học dự phòng Cấp mới
000385/PY-

GPHN
01/4/2030

8 VÕ TÚ TRINH

Khu phố 4, phƣờng 

Hòa Vinh, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

02/08/1998 054198006280 23/02/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cử nhân 

điều dƣỡng
21/3/2023

01/7/2024-

01/01/2025

Bệnh viện 

Thống nhất, 

Tp HCM

Điều dƣỡng Cấp mới
000386/PY-

GPHN
01/4/2030

9 KPĂ Y NHÂN

Thôn Xây Dựng, xã 

Suối Trai, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên

04/06/2002 054202009104 17/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cử nhân 

điều dƣỡng
01/7/2024

16/7/2024-

16/01/2025

Bệnh viện 

Trung ƣơng 

Huế

Điều dƣỡng Cấp mới
000387/PY-

GPHN
01/4/2030

10
NGUYỄN THỊ 

NHƢ QUỲNH

Nam Bình 1, phƣờng 

Hòa Xuân Tây, thị 

xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

24/08/2003 054303000557 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cao đẳng 

điều dƣỡng
05/7/2024

20/8/2024-

20/02/2025

Bv PHCN và 

BV ĐK tỉnh 

Lâm Đồng

Điều dƣỡng Cấp mới
000388/PY-

GPHN
01/4/2030

11
LÊ THỊ KIM 

CƢƠNG

Thôn Tân Qui, xã 

An Hòa Hải, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

10/12/1994 054194011896 05/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cao đẳng 

điều dƣỡng
16/01/2023

19/8/2024-

19/02/2025

Bệnh viện 

YHCT Phú 

Yên; Bệnh 

viện ĐK tỉnh 

Phú Yên

Điều dƣỡng

Cấp mới 

do thay 

đổi chức 

danh (từ y 

sỹ)

000389/PY-

GPHN
01/4/2030

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 06/2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      /      /2025 của Sở Y tế Phú Yên)



TT Tên cá nhân Địa chỉ
Ngày, tháng, 

năm sinh

Số CCCD/Thẻ 

căn cước
Ngày cấp Nơi cấp

Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

Thời gian  

thực hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

GPHN

12
NGUYỄN NGỌC 

GIANG

Khu phố Phú Lạc, 

phƣờng Hòa Hiệp 

Nam, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên

02/02/1998 054098005780 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dƣỡng

Cao đẳng 

điều dƣỡng
28/8/2024

20/9/2024-

24/3/2025

Bệnh viện 

Sản Nhi, 

Bệnh viện 

ĐK tỉnh Phú 

Yên

Điều dƣỡng Cấp mới
000390/PY-

GPHN
01/4/2030

13
NGUYỄN THỊ 

TRÚC MAI

Thôn Xuân Phu, xã 

An Ninh Tây, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

13/09/1996 054196008634 17/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Y sỹ Y sỹ 17/10/2016

22/01/2024-

22/07/2025

; 

28/10/2024-

28/01/2025

TTYT huyện 

Tuy An; BV 

ĐK tỉnh Phú 

Yên

Đa khoa Cấp mới
000391/PY-

GPHN
01/4/2030
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